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CHỈ SỐ NGUY CƠ ADHD: 5.7/10

ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ: Nguy cơ ADHD là 1.74x.

2165 biến thể liên quan đến ADHD đã được tìm thấy trong bộ gen cá nhân. Trong số đó là:

0 biến thể bảo vệ 0 biến thể gây bệnh 5 biến thể bất lợi

Gen Vị trí Giá trị Tác động Trạng thái Ảnh hưởng

COMT 19963748 GG 
NC_000022.11:g.1996374
8

Cao Bất lợi Nguy cơ mắc ADHD tương đối cao, có
thể liên quan đến nồng độ dopamine
ở mức thấp

EREG 74358873 TC 
NC_000004.12:74358872

Cao Bất lợi Tăng nguy cơ hành động không suy
nghĩ do một khiếm khuyết trên gen
phát triển epiregulin

SNAP25 10296804 AC 
NC_000020.11:g.1029680
4

Cao Bất lợi Liên quan đáng kể đến các triệu
chứng về giảm chú ý được ghi nhận
bởi cha mẹ và giáo viên

ZNF544 58259517 AG 
NC_000019.10:58259516

Cao Bất lợi Nguy cơ cao mắc chứng giảm chú ý
có thể do khiếm khuyết trong gen
ZNF544

SNAP25 10306436 TT 
NC_000020.11:g.1030643
6

Cao Bất lợi Có thể gặp khó khăn trong việc tập
trung sự chú ý, có khả năng liên quan
đến sự thiếu hụt dopamine

Để xem danh sách đầy đủ của biến thể liên quan đến ADHD, hãy tải ứng dụng di động Genetica từ App Store hoặc Google Play.
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ĐỘT BIẾN GÂY BỆNH

• ÂM TÍNH: Không tìm thấy đột biến gây bệnh trong bộ gen.

LƯU Ý: Không có đột biến gây bệnh không loại trừ hoàn toàn khả năng mắc ADHD. Những yếu tố khác, bao gồm yếu tố môi
trường và các biến thể không gây bệnh, vẫn có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc ADHD.
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KHUYẾN NGHỊ
Chúng tôi phát hiện một đột biến trong gen xử lý dopamine của con bạn, gen COMT. Đột biến này có liên quan đến nồng độ
dopamine ở mức thấp, đây là một chỉ số nguy cơ của ADHD. Tuy nhiên, những đứa trẻ mang đột biến này thường có tiên
lượng tốt.

- Gen COMT mã hóa cho enzym catechol-O-methyltransferase. Enzyme này giúp cơ thể phá vỡ dopamine, một chất dẫn
truyền thần kinh (chất truyền thông tin của não). Dopamine được phân hủy trong phần não gần trán, được gọi là vỏ não
trước. Vỏ não trước và dopamine đều đóng vai trò trong khả năng tập trung. Cụ thể, nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra
mối liên hệ cho thấy nồng độ dopamine thấp góp phần gây ra chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

- Những phát hiện từ nghiên cứu gia đình, song sinh và nhận con nuôi chỉ ra rằng khả năng di truyền của ADHD chiếm
khoảng 70–80%, với các yếu tố nguy cơ từ môi trường chiếm gần 20–30% sự thay đổi của các triệu chứng ADHD. Con bạn
mang một đột biến rất đặc biệt trong gen COMT. Đột biến này làm cho enzym COMT hoạt động mạnh hơn gấp 3-4 lần so
với những người khác. Khi enzyme COMT hoạt động mạnh hơn, số lượng dopamine trong não sẽ giảm xuống. Như đã đề
cập ở trên, nồng độ dopamine thấp có liên quan đến ADHD.

- Đối với những đứa trẻ mang đột biến COMT giống như con bạn, thường có tiên lượng tốt. Đó là vì đột biến mà con bạn
mang theo có liên quan đến kết quả điều trị tốt hơn các đột biến khác liên quan đến ADHD. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu
đã phát hiện trẻ mang đột biến này có xu hướng mắc một dạng ADHD ít nghiêm trọng hơn so với trẻ mang các đột biến
khác.

- Các nhà nghiên cứu cho rằng trẻ em châu Á có thể ít mắc ADHD hơn so với các nhóm khác vì các yếu tố môi trường,
chẳng hạn như các chuẩn mực gia đình truyền thống, giúp ngăn ngừa ADHD. Tuy nhiên, các gia đình châu Á có thể ít
nhận ra hoặc thừa nhận việc con họ mắc chứng ADHD, có thể do họ thận trong hơn hoặc lo sợ kỳ thị. Điều này rất có hại
cho sự phát triển lâu dài của trẻ nếu trẻ không được chẩn đoán và chăm sóc kịp thời. Những đứa trẻ mang đột biến liên
quan đến ADHD nên được đánh giá đúng về ADHD bởi bác sĩ.

Chúng tôi tìm thấy một đột biến di truyền trên gen EREG của con bạn, đây là một gen phát triển não. Đột biến này làm tăng
nguy cơ ADHD cũng như các vấn đề liên quan như hành động không suy nghĩ.

- Epiregulin là một hoóc môn được mã hóa bởi gen EREG. Con bạn mang một đột biến trên gen EREG liên quan đến tăng
nguy cơ trẻ mắc ADHD. Hiện giờ vẫn chưa rõ lý do tại sao gen hoặc hoóc môn này ảnh hưởng đến khả năng một người
mắc ADHD. Tuy nhiên, các nhà khoa học ít nhất đã hiểu rằng EREG có ảnh hưởng lên sự phát triển não ở trẻ sơ sinh. Điều
đó có thể khiến trẻ có hành động mà không suy nghĩ.

- Nếu quan sát thấy bất kỳ dấu hiệu nào của rối loạn tăng động giảm chú ý, hãy thảo luận với bác sĩ nhi khoa của con bạn
để có thể làm bất cứ điều gì cần thiết đảm bảo cho sự phát triển não bộ của trẻ đúng độ tuổi. Ví dụ như một số chất dinh
dưỡng nhất định đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển não bộ bao gồm, nhưng không giới hạn, đồng và choline.

- Nếu bạn để ý trẻ thường xuyên có những hành động thiếu suy nghĩ, trẻ có thể cần được tư vấn chuyên sâu. Điều đầu
tiên bạn có thể thử ở nhà là hãy chỉ ra và tuyên dương mỗi khi trẻ có suy nghĩ trước khi làm. Đồng thời, hãy cũng chỉ ra
ngay khi trẻ có hành động thiếu suy nghĩ, và vì sao điều đó không đúng, do có thể trẻ cũng không hề để ý đến những
điều đó. Cuối cùng, liệu pháp hành vi, thường có thể kết hợp với thuốc, là phương pháp chủ yếu để điều trị ADHD.

Con bạn mang một đột biến trong gen SNAP25, gen truyền tín hiệu của não, có liên quan đến khả năng cao mắc chứng ADHD
thiên về giảm chú ý. Cha mẹ và giáo viên thường quan sát thấy sự thiếu tập trung ở những trẻ mang đột biến này.
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- Tế bào não của chúng ta giải phóng các chất truyến tín hiệu hóa học để giao tiếp với nhau. Những chất này chứa trong
các cấu trúc dạng quả bóng, được gọi là túi, thuộc tế bào não. Khi các túi này tiếp xúc và hợp nhất với màng tế bào não
thì các chất truyền tín hiệu hóa học sẽ được giải phóng. Điều này có thể ảnh hưởng đến hành vi và sự tập trung của mỗi
người.

- Gen SNAP25 tác động đến quá trình tiếp xúc và hợp nhất màng tế bào não. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các đột biến
trong gen này dẫn đến sự phóng thích không kiểm soát và không thể đoán trước của các chất truyền tín hiệu hóa học ở
những vùng não được lựa chọn nghiên cứu. Những vùng não này có liên quan đến các dấu hiệu và triệu chứng của
ADHD.

- Con bạn mang một đột biến trong gen này liên quan đến ADHD. Đặc biệt, nhiều giáo viên đã nhận thấy các dấu hiệu
ADHD ở những đứa trẻ mang đột biến này, chẳng hạn như thiếu tập trung, tăng động và thiếu kiềm chế. Điều này có thể
ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ giữa trẻ và giáo viên. Ở châu Á, giáo viên được dành nhiều sự tôn trọng. Nghiên
cứu đã chỉ ra rằng khi một giáo viên bị trẻ mắc chứng ADHD ngắt lời, làm cho xấu hổ, hoặc bị thách thức, người giáo viên
đó sẽ cảm thấy xấu hổ và không đủ năng lực.

- Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng một số loại thuốc có thể tác dụng tốt hơn những loại thuốc khác khi điều trị
ADHD tuỳ thuộc vào loại đột biến, chẳng hạn như đột biến trong DNA của con bạn. Methylphenidate là một trong những
loại thuốc phổ biến nhất trong việc điều trị ADHD, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng thuốc này mang lại hiệu quả đối với
một số biến thể di truyền cụ thể. Trong khi điều này vẫn chưa được chứng minh, hãy lưu ý rằng có rất nhiều loại thuốc
khác giúp ích cho việc điều trị ADHD, chẳng hạn như Dexamfetamine, Lisdexamfetamine, Atomoxetine hoặc Guanfacine.

- Nghiên cứu ở trẻ em châu Á cho thấy những loại thuốc này thực sự có thể làm tăng chỉ số IQ. Tuy nhiên, bạn không nên
sử dụng thuốc vì mục đích tăng chỉ số IQ cho trẻ. Bởi vì, thuốc điều trị ADHD có thể chữa ADHD bằng cách giúp trẻ phát
triển hoàn thiện các tiềm năng vốn có. Do đó, đối với những trẻ không mắc ADHD, tuyệt đối không sử dụng những loại
thuốc này để thử và tăng chỉ số IQ của trẻ, vì điều này sẽ không mang lại hiệu quả.

Con bạn có một đột biến trong gen ZNF544 có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vỏ não, phần bên ngoài của não. Đột biến này có
liên quan đến nguy cơ cao mắc chứng giảm chú ý.

- Một trong những dấu hiệu quan trọng của ADHD là cấu trúc bất thường của vỏ não. Trẻ em mắc chứng này có vỏ não
nhỏ hơn bình thường khoảng 8%. Gen quy định sự tạo thành những phân tử protein, về mặt lý thuyết có thể ảnh hưởng
đến cấu trúc và chức năng của vỏ não. Chúng tôi phát hiện con bạn mang một đột biến trong gen ZNF544. Đột biến này
có liên quan đến nguy cơ cao mắc chứng giảm chú ý.

- Điều này có thể xảy ra là do phần trước vỏ não phải của trẻ mắc ADHD có “mạch” yếu hơn bình thường. Nói cách khác,
sự giao tiếp giữa các tế bào ở phần não này ít xảy ra, chậm hoặc kém phát triển. Đây là vấn đề vì phần não này chịu trách
nhiệm điều chỉnh tính bốc đồng. Ngoài ra, trẻ em châu Á có thể được chẩn đoán sai hội chứng này nhiều hơn, đặc biệt
khi so với trẻ em Hoa Kỳ. Bạn hãy nói chuyện với bác sĩ nhi nếu bạn nghi ngờ trẻ mắc chứng giảm chú ý.

- Đối với trẻ mắc ADHD, sự kết hợp giữa thuốc và liệu pháp thường có hiệu quả tốt nhất trong việc điều trị chứng này.
Thuốc bao gồm atomoxetine và methylphenidate. Liệu pháp bao gồm giáo dục tâm lý, giúp trẻ hiểu rõ về tình trạng của
mình. Ngoài ra, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy bài tập aerobic có thể cải thiện sự chú ý và sự kiểm soát hành vi
của trẻ. Hơn nữa, tập thể dục có thể tăng cường sự kết nối giữa các tế bào não cũng như tốc độ giao tiếp giữa chúng với
nhau.

Con bạn mang một đột biến trong gen điều hòa sự giải phóng dopamine. Đột biến này có liên quan đến tăng nguy cơ mắc
ADHD và, vì vậy, giảm sự chú ý.
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- Chất dẫn truyền thần kinh là các tín hiệu hóa học mà nơ-ron (tế bào thần kinh) dùng để trao đổi tín hiệu, và vì vậy, ảnh
hưởng đến hành vi, sự tập trung, cảm xúc và suy nghĩ của một người. Gen SNAP25 điều hòa quá trình giải phóng một
chất dẫn truyền thần kinh rất quan trọng là dopamine. Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra những đột biến bất lợi ở gen này
dẫn đến sự giải phóng bất thường của dopamine, có liên quan đến tăng nguy cơ mắc ADHD.

- Con bạn mang một đột biến trong gen SNAP25 có liên quan đến tăng nguy cơ mắc ADHD. Nghiên cứu ở trẻ em châu Á
đã chỉ ra những trẻ mang đột biến này có khả năng gặp vấn đề về sự tập trung. Các nhà khoa học giả định rằng đột biến
này có liên quan đến nồng độ protein SNAP25 thấp, vì vậy, giảm sự giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh của các chất
catecholamine, bao gồm cả dopamine. Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh đã được công nhận rộng rãi có vai
trò quan trọng trong ADHD và sự chú ý.

- Sự thiếu hụt dopamine có thể được điều chỉnh bằng thuốc ADHD, như methylphenidate. Methylphenidate là thuốc
được kê theo đơn làm tăng nồng độ dopamine trong khoảng trống trong não mà các tế bào thần kinh dùng để giao tiếp
với nhau. Trẻ mang đột biến này nên được bác sĩ chẩn đoán với ADHD. Dựa vào kết quả chẩn đoán, bác sĩ nhi khoa có
thể kê đơn thuốc giúp ngăn ngừa việc thiếu hụt dopamine, do di truyền ở trường hợp của trẻ.

CÁC GEN PHÂN TÍCH
54 gen liên quan đến ADHD được phân tích.

ADRA1A, ALDOA, ATP2A1, BBS4, BCAT1, BCL9, BCORL1, BCR, BDNF, BLK, BRCA2, BTD, BUB1, CDK20, CHAF1B, CHAT,
CIDEA, CLCN3, CLIC2, COL1A1, CSPP1, CTNS, CUL3, FGFR3, FLG, FOXP1, FSCN1, GALC, GCNT2, GLDC, GNB5, GPC3,
GPHN, HOXD1, PCK1, PRKN, PTEN, PUDP, RASGRP1, RECQL4, RGS1MTR, RNF168, RTEL1, SCN1A, SCN8A, SETBP1,
SHH, TSSK2, TUSC3, TXNRD2, WWOX, ZBTB20, ZFHX4, OTC.
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ADHD là gì?

ADHD là viết tắt của chứng rối loạn tăng động/ giảm chú ý. Đây là một bệnh lý về phát triển thần kinh, ảnh hưởng đến khoảng
6% trẻ em.

Bệnh này thường được chẩn đoán lần đầu ở trẻ nhỏ, chia thành ba phân nhóm chính:

Phân nhóm ADHD thiên về “giảm chú ý”, trẻ thường có biểu hiện dễ mất tập trung, khó khăn trong các hoạt động có tính tổ
chức và hay quên.

Phân nhóm ADHD thiên về “tăng động-thiếu kiềm chế”, trẻ thường quấy khóc, nói nhiều và có thể hành động trước khi suy
nghĩ.

Phân nhóm ADHD phối hợp, trẻ có những biểu hiện kết hợp đồng thời giữa hai phân nhóm ADHD giảm chú ý và tăng động-
thiếu kiềm chế.

Điều quan trọng là các phân nhóm ADHD thường không cố định. Nói cách khác, việc trẻ em chuyển từ phân nhóm ADHD này
sang phân nhóm ADHD khác trong suốt cuộc đời là điều tương đối phổ biến.

Nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em gốc Á ít có nguy cơ mắc ADHD hơn, nhờ tác động từ các yếu tố từ nền văn hóa hoặc chưa được
chẩn đoán đầy đủ.

ADHD ảnh hưởng đến việc học tập như thế nào?

ADHD có liên quan chặt chẽ tới thành tích học tập và khả năng học kém. Trẻ mắc tình trạng này thường có điểm số thấp, dễ bị
trượt môn và khó hoàn thành việc học.

Cụ thể, việc trẻ không có khả năng duy trì sự tập trung có thể khiến trẻ bỏ lỡ những hướng dẫn quan trọng cho các bài tập, hoặc
dễ mơ mộng khi đang học. Khía cạnh tăng động của rối loạn này dễ có kết quả là trẻ làm gián đoạn cho cả lớp học bằng những
hành động hoặc lời nói gây phiền nhiễu. Ngoài ra, tính bốc đồng của ADHD có thể dẫn đến sự bất cẩn khi trả lời câu hỏi trong
lớp, không nghe lời giáo viên hoặc không hoàn thành bài tập về nhà.

Ở những nước châu Á, có thể sẽ xuất hiện một tác động sâu xa hơn, bởi vì sự kính trọng bề trên thường là quan trọng hàng đầu.
Giáo viên người châu Á cho biết họ cảm thấy xấu hổ hoặc bị xúc phạm trước những hành động của trẻ mắc ADHD, điều này có
thể làm những trải nghiệm học tập trên lớp của trẻ trở nên căng thẳng hơn nữa.

ADHD có ảnh hưởng lâu dài đến khi trưởng thành hay không?

Ít nhất 30-40% trẻ mắc ADHD vẫn sẽ tiếp tục có tình trạng này đến tuổi trưởng thành. Trên thực tế, khoảng 0,1 - 3% người lớn
châu Á mắc ADHD, tỉ lệ này thay đổi tùy vào mỗi quốc gia.

Nếu không tính đến nguồn gốc, những người đàn ông và phụ nữ trưởng thành mắc ADHD có thể gặp khó khăn khi hoàn thành
các báo cáo tại nơi làm việc, đọc các tài liệu pháp lý và tài chính dài dòng hoặc điền vào biểu mẫu bệnh sử chi tiết.

Thêm vào đó, người lớn mắc ADHD thường cảm thấy bứt rứt và khiến những người xung quanh mệt mỏi với sự hoạt động liên
tục của bản thân họ. Tệ hơn nữa, ADHD khi không được chẩn đoán hoặc điều trị còn dễ gây tác động tiêu cực lên hiệu suất công
việc và các mối quan hệ cá nhân của người đó.

Gen tác động đến ADHD như thế nào?

Ít nhất 12 vùng DNA cụ thể đã cung cấp bằng chứng tương đối chắc chắn về nguy cơ mắc ADHD. Nói chung, 70-80% nguy cơ
ADHD do các yếu tố di truyền, cao hơn hẳn phần lớn rối loạn tâm thần khác. Cụ thể, khoảng 20% nguy cơ này được gây ra bởi
các đột biến nhỏ trên mã di truyền, gọi là SNP, khiến cho một “chữ cái” của mã bị thay đổi thành một chữ cái khác.
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Ngoài ra, có một số gen liên quan đến nguy cơ ADHD có thể ảnh hưởng lớn lên người châu Á. Ví dụ như gen LPHN3 ảnh hưởng
lên những vùng quan trọng của não bộ liên quan đến ADHD. Những vùng này gồm có vỏ não, đây là lớp ngoài cùng của não có
chức năng điều hòa sự chú ý.

Tuy nhiên, cũng có nhiều gen khác liên quan đến nguy cơ ADHD. Gồm những gen ảnh hưởng lên hệ thống dopamine và
serotonin (tín hiệu hóa học) của não. Hệ thống này kiểm soát sự chú ý và bốc đồng.
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KHUYẾN CÁO
Gene Friend Way cung cấp dịch vụ phân tích các yếu tố di truyền với mục đích nghiên cứu và điều tra. Gene Friend Way không
cung cấp bất kỳ chẩn đoán y tế trực tiếp nào cho từng bệnh nhân. Các thông tin về gen di truyền phải luôn được xem xét cùng
với các thông tin sức khỏe khác của bạn: lối sống, tiểu sử gia đình, các yếu tố nguy cơ, dữ liệu y sinh, chế độ ăn uống, dinh
dưỡng và hoạt động thể chất.

Hoạt động của Gene Friend Way tập trung vào việc phân tích các yếu tố di truyền và đưa ra các lời khuyên chung. Các chẩn đoán
y tế cụ thể về sức khỏe bạn cần phải tham vấn các chuyên gia có trình độ chuyên môn hoặc bác sĩ chuyên ngành. Các thông tin
hoặc lời khuyên đưa ra trong báo cáo của chúng tôi chỉ nhằm mục đích tham khảo hoặc hỗ trợ các chuyên gia chuyên ngành
chẩn đoán hoặc điều trị. Khi phân tích các thông số di truyền và đưa ra các lời khuyên trong báo cáo này, chúng tôi không xem
xét các điều kiện sức khỏe trong quá khứ, hiện tại hay bất kỳ loại thuốc nào bạn đã và hiện đang sử dụng. Ngay cả khi bạn đã
cung cấp cho chúng tôi thông tin trên, chúng tôi cũng không đưa vào quá trình phân tích. Bạn nên tham khảo các chuyên gia y
tế hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khi thực hiện các lời khuyên luyện tập được đưa ra trong báo cáo.

Việc sử dụng các thông tin và lời khuyên trong báo cáo hoàn toàn tùy theo quyết định của bạn. Liên quan đến các vấn đề sức
khỏe và y tế, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho các lỗi và/ hoặc thiếu sót do bạn hoặc người khác gây ra trong quá trình thu thập mẫu
DNA hoặc chuyển giao mẫu DNA tới Gene Friend Way. Chúng tôi không đảm bảo hoặc phát ngôn (trực tiếp hay gián tiếp) về khả
năng thương mại, sự phù hợp của nội dung báo cáo cho một mục đích sử dụng cụ thể. Thông tin trong báo cáo này chỉ nhằm
mục đích nghiên cứu (Research Use Only- RUO) hoặc điều tra (Investigational Use Only - IUO), tức là hỗ trợ sâu hơn cho việc
chẩn đoán y tế hoặc điều trị lâm sàng của các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn.
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Cảm ơn bạn, 

Được đóng góp vào cuộc sống khoẻ mạnh,  
hạnh phúc của bạn và người thân là niềm  
vinh dự của chúng tôi.
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Tải ứng dụng Genetica
Để kết nối với các chuyên gia  
hàng đầu Việt Nam và thế giới. 


